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Phụ lục II
ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI THĂM, QUÀ TẶNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:              /2025/NQ-HĐND 
ngày      tháng       năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
	TT
	Tập thể, cá nhân
	Đơn vị tính
	Mức quà

	
	
	
	Tiền mặt
	Hiện vật

	I
	ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Theo thực tế)
	Nghìn đồng/
đơn vị
	5.000
	1.000

	II
	ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ
	
	
	

	1
	Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Trưởng các Ban, Bộ, ngành Trung ương quê thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	5.000
	

	2
	Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà
	Nghìn đồng/
người
	5.000
	

	3
	Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Đặc Khu ủy Quảng Đà
	Nghìn đồng/
người
	3.000
	

	4
	Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng trở lên đã nghỉ hưu
	Nghìn đồng/
người
	3.000
	

	5
	Các đồng chí Thứ trưởng và tương đương; Thiếu tướng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trở lên quê thành phố Đà Nẵng đã nghỉ hưu
	Nghìn đồng/
người
	3.000
	

	6
	Các đồng chí nguyên Thành ủy viên, nguyên Khu ủy viên Khu ủy Khu V, nguyên Bí thư Nông hội khu V
	Nghìn đồng/
người
	2.000
	

	7
	Các đồng chí nguyên Thư ký, trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước quê thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	3.000
	

	8
	Các đồng chí nguyên cấp trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố và tương đương; nguyên Bí thư quận, huyện ủy và tương đương hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	2.000
	

	9
	Các đồng chí nguyên cấp phó các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố và tương đương trở lên; nguyên Phó Bí thư quận, huyện ủy và tương đương; nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	10
	Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư quê thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	2.000
	

	11
	Gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Trưởng các Ban, Bộ, ngành Trung ương quê thành phố Đà Nẵng đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
người
	4.500
	500

	12
	Gia đình các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà đã từ trần
	Nghìn đồng/
người
	4.500
	500

	13
	[bookmark: _Hlk203399288]Gia đình các đồng chí là Thành ủy viên trở lên đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
gia đình
	2.500
	500

	14
	Gia đình các đồng chí nguyên Thư ký, trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước quê thành phố Đà Nẵng
	
Nghìn đồng/
người
	
1.000
	
500

	15
	Gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Đặc Khu ủy Quảng Đà đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	500

	16
	Gia đình các đồng chí Thứ trưởng và tương đương; Thiếu tướng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân quê thành phố Đà Nẵng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH quê thành phố Đà Nẵng đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	500

	17
	Gia đình các đồng chí nguyên Khu ủy viên Khu ủy Khu V, nguyên Bí thư Nông hội khu V đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	500

	18
	Gia đình Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư quê thành phố Đà Nẵng đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	500

	19
	Gia đình các đồng chí nguyên cấp trưởng, cấp phó các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố và tương đương trở lên; nguyên Bí thư, Phó Bí thư cấp quận, huyện ủy và tương đương; nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã từ trần
	
Nghìn đồng/
người
	
500
	
500

	20
	Viên chức, người lao động Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	21
	Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	

	22
	Người có công với cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	

	23
	Hội viên Hội Tù yêu nước và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thường xuyên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi Hội hỗ trợ cho 500 hội viên có hoàn cảnh khó khăn)
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	




